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Hiện nay, tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) đã được nhìn 
nhận như một công cụ hữu hiệu thúc đẩy quá trình xóa đói, giảm nghèo. Đây là kết quả 
thực hiện đổng bộ các chính sách và biện pháp được triển khai thúc đẩyTCVM. Bài viết 
tập trung phân tích kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất các chính 
sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động tổ chứcTCVM trong thời gian tới.

Kết quả hoạt động của các tổ 
chứcTCVM

Cùng với sự phát triển của thị 
trường tài chính, hoạt động của 
tổ chức TCVM ngày càng phát 
triển và giừ vai trò quan trọng 
trong việc cung ứng vốn cho 
khách hàng, những người không 
thể tiếp cận dịch vụ tài chính 
chính thức. Đế đáp ứng sự mở 
rộng cả về quy mô, nhu cầu và 
chất lượng của nhóm khách hàng 
này, quá trình chuyến đối từ các 
dự án, chương trình TCVM phi 
lợi nhuận dưới sự tài trợ của các 
tổ chức tài chính phi chính phủ 
(NGOs) thành các tổ chức TCVM 
giữ vai trò như một trung gian 
tài chính với mục tiêu lợi nhuận 
đã diễn ra một cách tự nhiên và 
mạnh mẽ tại Việt Nam. Điều này 
đòi hởi hoạt động giám sát, quản 
lý của Chính phủ và Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối 
với tổ chức TCVM phải chặt chẽ, 
đồng bộ và hiệu quả. Vì vậy trong 
thời gian qua, nhằm đảm bảo mục 
tiêu tái cơ cấu toàn diện thị trường 
tài chính, hàng loạt các văn bản 
pháp lý được ban hành và chi phối 
mạnh mẽ hoạt động TCVM.

Ngày 06/12/2011, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 2195/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án xây dựng và phát triển hệ 
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thống TCVM tại Việt Nam đến 
năm 2020 (Đề án 2195). Tiếp đó, 
ngày 12/6/2017, Thủ tướng Chính 
phủ cũng đã ký ban hành Quyết 
định số 20/2017/QĐ-TTg quy 
định về hoạt động của chương 
trình, dự án TCVM của tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tồ chức phi chính phủ (Quyết 
định số 20).

Sự ra đời của Quyết định số 20 
đã góp phần thực hiện mục tiêu 
phát triển hệ thống TCVM theo 
Đề án 2195 và là cơ sở pháp lý 
đầu tiên hướng dẫn về nội dung 
hoạt động, phạm vi hoạt động 
đối với các chương trình, dự án 
TCVM, tạo nền tảng cho các cơ 
quan quản lý Nhà nước có cơ sở 
quản lý thống nhất các chương 
trình, các dự án TCVM đang hoạt 
động nhỏ lẻ, đa dạng và trải rộng 
trên phạm vi cả nước.

Với mục tiêu toàn diện hơn 
nhằm tạo điều kiện cho mọi người 
dân và doanh nghiệp, đặc biệt 
chú trọng tới phân khúc người 
nghèo, người có thu nhập thấp, 
doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh 
nghiệp nhở và vừa được tiếp cận 
và sử dụng an toàn, thuận tiện 
các sản phẩm, dịch vụ tài chính 
phù hợp nhu cầu với chi phí hợp 
lý, ngày 22/01/2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ký Quyết định 
số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến 
lược tài chính toàn diện quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030. Trong đó, bao gồm các 
nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đe 
phát triển hoạt động TCVM.

Tính đến nay, có 04 tổ chức 
TCVM gồm: Tổ chức TCVM 
TNHH MTV Tình Thương 
(TYM), Tổ chức TCVM TNHH 
M7 (M7 - MFI), Tổ chức TCVM 
TNHH Thanh Hóa (Thanh Hóa 
- MFI), Tổ chức TCVM TNHH 
MTV CEP đã được NHNN cấp 
phép hoạt động theo Luật Các tô 
chức tín dụng. Đen nay, quy mô 
hoạt động của 04 tổ chức TCVM 
đạt một số kết quả như sau:

về mạng lưới và sổ lượng khách 
hàng: Tổng số chi nhánh của 04 
tổ chức TCVM là 62 chi nhánh, 
hoạt động tại 25 tỉnh, thành phố 
trên cả nước. Trong đó, CEP có 
mạng lưới hoạt động với độ bao 
phủ rộng nhất, gồm 35 chi nhánh 
tại 9 tỉnh, thành phố; TYM gồm 
20 chi nhánh tại 13 tỉnh, thành 
phố; M7 - MFI có 03 chi nhánh 
tại 02 tỉnh, thành phố và Thanh 
Hóa - MFI có 04 chi nhánh trên 
cùng một địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Với mạng lưới hoạt động của 
04 tổ chức TCVM đã có số lượng 
khách hàng thành viên lên tới 
603.590 khách hàng và số lượng 
khách hàng được vay vốn lên tới 
467.935 khách hàng.

về nguồn von: (i) vốn chủ sở 
hữu: 1.959,3 tỷ đồng, trong đó,
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vốn điều lệ của khối đạt 1.065,3 
tỷ đồng. Cả 04 tổ chức TCVM 
đều đảm bảo đủ vốn pháp định 
theo quy định; (ii) vốn huy động 
từ tồ chức, cá nhân (huy động thị 
trường 1) đạt 5.720,9 tỷ đồng, 
chiếm 66% tổng nguồn vốn 
hoạt động. Tiền gừi của khách 
hàng trên tổng vốn huy động từ 
thị trường 1 chiếm tỷ trọng lớn 
(93,1%), đạt 5.324,5 tỷ đồng; 
(iii) Vốn vay từ tổ chức tín dụng 
khác (huy động thị trường 2) 
chiếm tỷ trọng 8% trong tổng 
nguồn vốn hoạt động của toàn hệ 
thống.

về tài sản: Tổng tài sản đạt 
8.661,5 tỷ đồng: (i) Tổng dư nợ 
cho vay chiếm 85,6% tổng tài sản, 
đạt 7.411 tỳ đồng; trong đó, dư nợ 
cho vay trung hạn chiếm 32,4% 
tông dư nợ cho vay, dư nợ cho 
vay ngắn hạn chiếm 67,6% tổng 
dư nợ cho vay; (ii) Chất lượng tín 
dụng: Mặc dù ánh hương cua dịch 
bệnh Covid-19, dư nợ tín dụng có 
xu hướng giảm và nợ xấu có xu 
hướng gia tăng, tuy nhiên tỷ lệ 
nợ xấu của toàn hệ thống ở mức 
thấp, chỉ chiếm 0,48% tổng dư 
nợ cho vay với số dư nợ xấu là 
35,6 tỷ đồng.

Ket quả kinh doanh toàn khối 
có chênh lệch thu nhập lớn hơn 
chi phí là 264 tỷ đồng; ROA đạt

Hoạt động của các tố chức TCVM là một công cụ hữu hiệu 
thúc đẩy quá trình xóa đói, giảm nghèo 

3% và ROE đạt 13,5%. Cả 04 tổ 
chức TCVM đều có lãi.

Việc tuân thủ các quy định đảm
bảo an toàn hoạt động: Cả 04 tố 
chức TCVM đều đảm bảo các tỷ 
lệ an toàn trong hoạt động, trong 
đó, tỷ lệ an toàn vốn của toàn hệ 
thống tổ chức TCVM khá cao, 
đạt 32,97% (theo quy định, tổ 
chức TCVM phải đảm bảo tỷ lệ 
an toàn vốn tối thiểu là > hoặc = 
10%).

Như vậy, từ góc độ tài chính, 
sau khi chuyên đôi thành tô chức 
TCVM, các tổ chức TCVM đều 
nỗ lực nâng cao năng lực, hướng 
đến sự bền vững và chuyên 
nghiệp hơn, hoạt động có lãi, nợ 
xấu thấp, tuân thủ các tỷ lệ bảo 
đảm an toàn theo quy định của 
pháp luật. Các chỉ tiêu tài chính 
tăng trưởng tương đối ồn định kế 
từ khi chuyển đổi đến nay.

Nhìn từ góc độ hiệu quà xã hội, 
gần nửa triệu khách hàng đã tiếp 
cận được các khoản vay từ các 
tổ chức TCVM. Quy mô khoản 
cho vay trung bình của các tổ 
chức TCVM là khoang 15,8 triệu 
đồng/khách hàng - tương đương 
gần 1/5 thu nhập bình quân đầu 
người của Việt Nam hiện nay.

Với quy mô khoản vay như vậy 
cho thấy, các tổ chức TCVM đã 
và đang tập trung cho vay đúng 

phân khúc khách hàng mục tiêu 
của mình là những người nghèo, 
người có thu nhập thấp, doanh 
nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Ngoài ra, 
các tổ chức TCVM vẫn duy trì 
các hoạt động phi tài chính, như 
các tổ chức này đã triển khai 
trước khi chuyển đổi thành các tổ 
chức TCVM.

Đối với hoạt động của các 
chương trình, dự án TCVM: 
Đến nay, NHNN đã cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đối với 
69 chương trình, dự án TCVM 
hoạt động trên địa bàn 38 tỉnh, 
thành phố, trong đó 03 chương 
trình, dự án TCVM của tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài; 02 
chương trinh, dự án TCVM của 
tổ chức phi chính phủ trong 
nước có địa bàn hoạt động 
từ 02 tỉnh, thành phố trở lên; 
64 chương trình, dự án TCVM 
của tổ chức chính trị - xã hội, tố 
chức phi chính phủ trong nước 
có địa bàn hoạt động trong 01 
tinh, thành phố.

Một số đặc điểm nổi bật trong 
hoạt động của các chương trinh, 
dự án TCVM:

Thứ nhất, về hoạt động 
tín dụng: Hoạt động của các 
chương trình, dự án TCVM tập 
trung vào cho vay vi mô cho 
phân khúc khách hàng là người 
nghèo, người thu nhập thấp - là 
đối tượng khó tiếp cận các sản 
phẩm, dịch vụ của ngân hàng 
thương mại. Do vậy, các chương 
trình, dự án TCVM được thiết 
kế phù hợp cho nhóm khách 
hàng này, cụ thê: Quy mô khoản 
vay trên một khách hàng nhỏ, 
dao động từ 5 triệu đồng (đối 
với khách hàng vay lần đầu) đến 
29 triệu đồng (đối với khách 
hàng vay nhiều vòng và có lịch 
sử hoàn trả tốt); lãi suất cho vay 
từ 1% - 8,3%/năm.

Toàn bộ các khoản cho vay 
là tín chấp, chù yếu dựa trên cơ 
chế nhóm bảo lãnh (01 nhóm có 
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khoảng 5 đến 7 khách hàng thành 
viên sinh sống trên cùng 01 địa 
bàn). Với quy mô của khoản cho 
vay nhỏ và phương thức cho vay 
thông qua bảo lãnh nhóm, hầu hết 
các chương trình, dự án TCVM 
có tỷ lệ thu hồi cao, tỷ lệ nợ quá 
hạn duy trì ở mức thấp (mức bình 
quân là 0,7%; 36 chương trình, dự 
án TCVM không có nợ quá hạn).

Thứ hai, về hoạt động huy động 
vốn: Nguồn vốn huy động chủ 
yếu từ tiếp nhận vốn tài trợ và 
tiền gửi tiết kiệm bắt buộc của 
khách hàng vay vốn. Tiết kiệm 
bắt buộc là một khoản tiền nhỏ, 
cố định nộp hằng tháng hoặc là 
một tỷ lệ nhất định (khoảng 1%) 
so với khoản vay. Khách hàng 
vay thường được hoàn trả khoản 
tiết kiệm bắt buộc khi không còn 
dư nợ vay hoặc khi không còn là 
thành viên của chương trình, dự 
án TCVM. Việc yêu càu khách 
hàng vay gửi một khoản tiền tiết 
kiệm bắt buộc định kỳ là một đặc 
thù của hoạt động TCVM không 
chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước 
trên thế giới, nhằm tạo thói quen 
tiết kiệm cho người nghèo, người 
có thu nhập thấp.

Thứ ba, các hoạt động phi tài 
chinh: Bên cạnh các sản phâm 
cho vay, tiết kiệm, các chương 
trình, dự án TCVM còn cung 
cấp các dịch vụ phi tài chính 
nhằm hỗ trợ các khách hàng 
thành viên học tập, trao đổi kinh 
nghiệm về sản xuất - kinh doanh, 
chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, 
trồng trọt, tăng cường kiến thức 
về quản lý tài chính hộ gia đình 
cũng như kiến thức xã hội khác 
(dinh dưỡng, sức khỏe giới 
tính...). Việc lồng ghép các hoạt 
động phi tài chính vào các buôi 
sinh hoạt nhóm tín dụng, tiết 
kiệm là một trong những điểm 
mạnh của các chương trình, dự 
án TCVM. Theo đó, khách hàng 
của các tổ chức TCVM không 
những được tiếp cận với các sản 

phẩm, dịch vụ tài chính mà còn 
được nâng cao kỹ năng về sản 
xuất - kinh doanh, kiến thức xã 
hội, góp phần tăng cơ hội việc 
làm, tăng thu nhập, từng bước 
cải thiện chất lượng cuộc sống.

Như vậy, từ góc độ tài chính, 
hầu hết các chương trình, dự án 
TCVM đều đạt được sự bền vừng 
về hoạt động (thu nhập > chi phí), 
chí có 02 trong số 69 chương 
trình, dự án TCVM có thu nhập 
nhỏ hơn chi phí.

Nhìn từ góc độ hiệu quả xã hội, 
các chương trình, dự án TCVM 
cung cấp các khoản vay nhỏ, chủ 
yếu cho vay các khoản dưới 10 
triệu đồng. Với quy mô khoản 
vay nhỏ, chỉ tương đương khoảng 
1/8 thu nhập bình quân đầu người 
hiện nay (tương đương 3.521 
USD, khoảng 80 triệu đồng) cho 
thấy, các chương trình, dự án 
TCVM đã tiếp cận được đúng 
đối tượng người nghèo, người thu 
nhập thấp, tạo kênh dẫn vốn hiệu 
quả, góp phần giảm nghèo bền 
vững và hạn chế tín dụng đen, đặc 
biệt ở khu vực nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa.

Có thể khẳng định rằng, các 
tổ chức TCVM, chương trình, 
dự án TCVM đã góp thêm một 
kênh cung cấp vốn sản xuất - 
kinh doanh cho khu vực kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn, qua 
đó, đóng góp cho sự phát triên 
của tài chính toàn diện tại Việt 
Nam. “Mọi người dân và doanh 
nghiệp đều được tiếp cận và sử 
dụng an toàn, thuận tiện các sản 
phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp 
nhu cầu, với chi phí hợp lý, do 
các tổ chức được cấp phép cung 
ứng một cách có trách nhiệm 
và bền vững”, đó là mục tiêu 
tổng quát đề ra tại Chiến lược 
tài chính toàn diện quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030 được Thủ tướng Chính phú 
phê duyệt ngày 22/01/2020.

Những vấn đề đặt ra và giải 
pháp

Với vai trò của tổ chức TCVM 
là đặc biệt quan trọng đối với 
công tác xóa đói, giảm nghèo, 
giảm thiểu tín dụng đen, TCVM 
có thể coi như những “con lạch 
nhỏ” đi sâu vào những ngóc 
ngách mà nhiều khi các ngân 
hàng thương mại khó chạm tới 
được trong cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ tài chính cho người dân 
vùng sâu, vùng xa, với những đối 
tượng yếu thế trong xã hội. Bởi dù 
chỉ là những khoản vay rất nhỏ, 
nhưng ý nghĩa mang lại rất đáng 
kể khi những đồng vốn này tới 
được với người nghèo, người yếu 
thế đúng lúc cần sẽ là cơ hội đê 
họ khởi tạo sản xuất - kinh doanh, 
tạo dựng tài sản, ổn định chi tiêu, 
từng bước thoát nghèo.

Tuy nhiên, dù khuôn khổ pháp lý 
cho hoạt động của tổ chức TCVM 
ngày càng được chú trọng, nhưng 
do quy mô, hình thức tồ chức của 
các chương trình, dự án TCVM 
tại Việt Nam còn trải rộng, nhiều 
chương trình, dự án TCVM do 
nhiều tổ chức thực hiện, nên quá 
trình triển khai còn gặp một số 
vướng mắc, đòi hỏi khung khổ 
pháp lý cần tiếp tục hoàn thiện để 
hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động của 
các tổ chức TCVM, để TCVM 
trở thành công cụ hữu hiệu góp 
phần thực hiện chủ trương của 
Nhà nước trong giảm thiểu tín 
dụng đen, giảm nghèo bền vững, 
thúc đẩy tài chính toàn diện quốc 
gia. Những vấn đề hiện nay của 
tổ chức TCVM đang vướng 
mắc gồm:

Một là, tổ chức TCVM không 
được thực hiện nghiệp vụ thanh 
toán nên việc mở rộng kênh phân 
phối dựa trên nền tảng công nghệ 
không phát huy được hiệu quả. 
Trong khi đó, chi phí cho việc đầu 
tư công nghệ rất lớn, vượt quá khả 
năng của tổ chức TCVM.
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Hai là, tổ chức TCVM cũng gặp 
khó khăn về đối tượng khách hàng 
và mức vốn vay. Nếu căn cứ theo 
Thông tư số 03/2018/TT-NHNN 
ngày 23/02/2018 của Thống đốc 
NHNN quy định “Tổng dư nợ 
cho vay của tổ chức TCVM đối 
với một khách hàng khác không 
được vượt quá 100 triệu đồng”, 
thì mức vay này được đánh giá 
còn khá khiêm tốn với mục tiêu 
toàn diện hóa đối tượng. Thông 
tư số 03/2018/TT-NHNN cũng 
không quy định đối tượng khách 
hàng TCVM bao gồm người “có 
thu nhập thấp” như quy định tại 
Luật Các tổ chức tín dụng 2010 
dẫn tới khó khăn cho các tổ chức 
TCVM trong mở rộng đối tượng 
phục vụ.

Ba là, với phạm vi hoạt động 
hiện nay (chủ yếu nhận tiết kiệm 
và cho vay), các tổ chức TCVM 
gặp khó trong đa dạng hóa sản 
phẩm, dịch vụ phù họp với nhu 
cầu của khách hàng. Việc các quy 
định về thành lập mới, chuyền đổi 
chương trình, dự án TCVM cần 
được nghiên cứu, rà soát lại phù 
họp với điều kiện hiện nay và có 
tính khả thi hon.

Bốn là, nên có những chương 
trình đào tạo, giáo dục một cách 
bài bán về các kiến thức tài chính, 
làm sao để phổ cập được rộng 
khắp cho đông đảo tầng lóp, 
để từ các em nhỏ ngồi trên ghế 
nhà trường cũng được trang bị 
những kiến thức cơ bản nhất về 
tài chính, giúp cho việc hấp thụ 
và sư dụng các sản phẩm, dịch 
vụ tài chính được nhanh và hiệu 
quả hơn.

Xuất phát từ những khó khăn 
trên, để có thể giúp các tổ chức 
TCVM phát triển trong bối cảnh 
mới, tác giả đề xuất một số giải 
pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, để phát triển TCVM 
hiệu quả cần bám sát với mục 
tiêu của Chiến lược tài chính toàn 
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diện quốc gia, trong đó có việc 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, rà 
soát, sửa đối Luật Các tổ chức tín 
dụng, các quy định liên quan đến 
tổ chức và hoạt động của tổ chức 
TCVM, qua đó tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc và tạo điều kiện phát 
triển chương trình, dự án TCVM 
theo hướng bền vững hơn, góp 
phần tích cực vào phát triến tài 
chính toàn diện tại Việt Nam.

Thứ hai, NHNN tạo điều kiện 
thuận lợi có thể xem xét đế điều 
chỉnh cho phép các tổ chức TCVM 
mở tài khoản thanh toán cho khách 
hàng, đặc biệt tổ chức TCVM có 
ứng dụng Core Banking. Đồng 
thời, điều chinh quy định giới hạn 
dư nợ tối đa trên một khách hàng 
và tỷ lệ dư nợ đối với nhóm khách 
hàng khác, sửa đổi Thông tư số 
03/2018/TT-NHNN bổ sung đối 
tượng “thu nhập thấp” để phù họp 
với quy định Luật Các tổ chức tín 
dụng nhàm thúc đẩy sự phát triển 
của các tổ chức, chương trình, dự 
án TCVM phục vụ người nghèo, 
người thu nhập thấp, phụ nữ và 
doanh nghiệp siêu nhỏ, linh hoạt 
và phù họp với các sản phẩm, 
dịch vụ tài chính một cách an 
toàn, hiệu quả và bền vững.

Thứ ba, xây dựng và sửa đổi 
khung pháp lý cho TCVM ở Việt 
Nam nhằm thực hiện các nguyên 
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tắc được nêu trong Chiến lược tài 
chính toàn diện quốc gia, Chiến 
lược phát triển ngành Ngân hàng 
Việt Nam để thúc đẩy cạnh tranh 
lành mạnh và họp tác theo nguyên 
tắc thị trường. Việc này cũng sẽ 
điều chỉnh khung quy định của 
Việt Nam cho phù họp với các 
thông lệ tốt trên toàn cầu; thúc 
đẩy tăng cường khả năng tài chính 
toàn diện cho người dân. Đồng 
thời, hồ trợ việc hướng tới một 
khung pháp lý thích họp, khuyến 
khích; khơi dậy sự quan tâm của 
các nhà đầu tư nước ngoài và các 
nhà tài trợ trong lĩnh vực TCVM 
ở Việt Nam.

Thứ tư, tổ chức TCVM cần tập 
trung vào việc mở rộng phạm 
vi hoạt động đe tăng cơ hội tiếp 
cận dịch vụ TCVM cho người 
dân, đặc biệt tại các khu vực 
nông thôn và miền núi; đa dạng 
hóa sản phẩm, họp tác với các tổ 
chức tín dụng và Fintech để gia 
tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ 
tài chính cho người dân, đổi mới 
hệ thống công nghệ thông tin tại 
tố chức đế sẵn sàng đáp ứng các 
yêu cầu này; tăng cường các hoạt 
động nâng cao năng lực cho thành 
viên, đặc biệt về lĩnh vực công 
nghệ số, giúp người dân tiếp cận 
và sử dụng hiệu quả các dịch vụ 
tài chính trên nền tảng số.B


